
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGIIIA VIET NAM 
THANH PHO CAN THO 	 D(ic 14p - Tir do - Hunh phtic 

So: )4139 /QD-UBND 	 Can Thu, ngay 27 timing 12 nom 2021 

QUYET DINH 
Ve viec phe duyet danh sach va kinh phi hO tro.  ngtrin lao dOng khiing có 

giao ket hqp 'Jong lao dOng (lao dOng tty do) trong thin gian ip dung 
bien phi') cap bach phong, chOng dich COVID-19 tren 

dia ban huyen Vinh Thanh (dcft 50) 

UY BAN NHAN DAN THANH PHO CAN THO 

Can cri• Lu Ot To chirc chinh quyen dia phtrong ngay 19 thang 6 nom 2015; 
LuOt Stra doi, bej sung mot so 'lieu cfra LuOt To chic Chinh pha va LuOt To chic 
chinh quyen dia phyang ngay 22 thcing 11 nom 2019; '•!-t 

Can cir Nghi quyet so 68/NQ-CP ngay 01 thong 7 nom 2021 cria Chinh 
phi', ye mot so chinh sach hg try ngteeti lao d'Ong va ngual sir dyng lao Ong ga:p  
kho khan do dai dich Covid-19; 

Can ca. Nghi quyet so 126/NQ-CP ngay 08 thang 10 nom 2021 cua Chinh 
phi s dai, bo sung Nghi quyet 68/NQ-CP ngay 01 than 7 nom 2021 cria 
Chinh phi ye mot so chinh sach ho tra ngteol lao creing va ngteeri sec dyng lao 
'long g'Op kho khan do dai dich Covid-19; 

Can ca. Quyet Binh so 23/2021/QD-TTg ngay 07 thang 7 nom 2021 cfra 
Thit twang Chinh phi quy dinh ye vik thin' hien mot so chinh sach ho try ngu.oi 
lao &Ong va ngu'ol sir dyng lao &Ong gap kho khan do dai dich Covid-19; 

, Can cit. Nght quyet ,sa 52/NQ-HDND ngay 27 thing 8 nom 2021 cira Hoi 
&Ong nhan dan thanh pho Can Thu ban hanh chinh sach ho try lao Ong khong 
có giao ket hap clong lao clOng trong theei gian sap dyng ccic bien phcip cap bcich 
phong, chang dich COVID-19 tren dia ban thanh ph a COn Thu; 

Theo de nghi cira Uy ban nhan dan huyen Vinh Thgnh tai 	trinh so 
2250/TTr-UBND ngay 24 thang 12 nom 2021. 

QUYET DINH: 

Dieu 1. Phe du)* danh sach va kinh phi hO tra nguoi lao dOng khOng có 
giao ke't h9p dong lao dOng (lao dOng to do) trong thoi gian ap (king birt phap 
cap bach phong, ch9ng dich Covid-19 teen dia ban huy'@.1 Vinh Thanh (d9t 50), 
cu th6' nhu sau: 

1. T9ng s9 d6i ttrang: 174 ngu6i (Kit tram bay muai b9n nguai). 

(Dinh kern Danh sach then Ter trinh arc' UBND huyen Vinh Thgnh). 

2. Mdc ho try: 2.000.000 d9nginguai. 

3. Phtrang thdc chi tra: Chi tra 01 Can cho ngued lao Ong. 
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4. Tang kinh phi ha' trg: 348.000.000 dang (Ba tram ban muai tam trieu 
dang). 

5. Kinh phi thuc hien: Chi tir 50% nguon du phong ngan sach, nguon cai 
cach tien luang con du va nguon tai chinh hop phap khac (ket du ngan sach, 
nguon huy Ong...) cUa ngan sach cap huyen. 

Dieu 2. TO attic Hive hi0 

1. Se( Tai chinh phi hop Uy ban nhan dan huyen Vinh Thanh dam bao 
nguon kinh phi thuc hien theo quy dinh tai Nghi quyet so 52/NQ-HDND ngay 27 
thang 8 nam 2021 dm HOi Ong nhan dan thanh pho CAn Thu ban hanh chinh 
sach ho trg lao Ong khong có giao ket hop dang lao Ong trong tiled gian ap 
dung cac bien phap cap bach phong, chong dich COVID-19 tren dia ban thanh 
phO Can Tho, huong dan viec quyet toan theo quy dinh. 

2. Uy ban nhan dan huyen Vinh Thanh chin trach nhiem ve tinh chinh 
xac, dung doi tugng dugc huong che dO theo quy dinh tai Nghi quyet so 52/NQ-
HDND ngdy 27 thang 8 nam 2021 dm HOi dang nhan dan thanh phO Can Thu 
ban hanh chinh sach ho trg lao dOng khong có giao ket hop &Ong lao Ong trong 
thed gian ap dung,  cac bien phap cap,  bach phong, chong dich COVID-19,tren dia 
ban thanh pho Cn Thu; 	niem yet, cong khai toan bO danh sach cac doi tugng 
dugc huong the dO; thuc hien viec chi tra, quyet toan, kiem tra va chiu trach' 
nhiem theo quy dinh phap luat trong qua trinh trien khai thuc hien. 

3. SO Lao dOng - Thuong binh va Xa" hOi huong dan, kiem tra, don do
viec thuc hien ha trg ngued lao Ong 'thong có giao ket hop clang lao dOng (lao 
dOng to do) trong thed gian ap dung bien phap cap bach phong, chong dich 
Covid-19 teen dia ban huyen Vinh Thanh theo dung quy dinh. 

Dieu 3. Chanh Van phong Uy ban nhan dan thanh pha, Giam dac Tai 
chinh, Giam doe So.  Lao Ong - Thuong binh va Xa hOi, Giam doc Kho bac Nha 
nuOc Can Thu, Chti tich Uy ban nhan dan huyen Vinh Thanh va cac doi tugng 
co ten lieu tai Dieu 1 chill trach nhiem thi hanh Quy'et dinh nay Ice tir ngay14../. \Pti 

Noi nhan: 
- Nhu Di'eu 3; 
- Be.) LD-TB&XH (a b/c); 
- TT. TU, TT.HDND TP (de b/c); 
- CT va cac PCT UBND TP; 
- UBMTTQ Viet Nam TP; 
- Thanh tra TP; 
- VP UBND TP (3ABC); 
- C6ng TTDT TP; 
- Um: VT. LTT. 

TM. 1[1( BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU TICH 

 

Nguyen Van filing 



Số CMND/ 

CCCD

Nam Nữ (nếu có)
Thường 

trú

Tạm 

trú

I ẤP QUI LÂN 2

1 Lê Văn Tấn 1964 362476576  Qui Lân 2
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

2
Nguyễn Thị Anh 

Thư
2003 092303000336  Qui Lân 2

4.Tự làm hoặc làm việc tại các hộ

 kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống
2.000.000

3
Nguyễn Thị Thu 

Hiền
1993 092193001168  Qui Lân 2

5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

4 Phạm Chí Toại 1999 371882492  Qui Lân 2 5. làm công việc khác phải tạm ngưng hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-192.000.000

5 Nguyễn Thị Mận 1950 300435365  Qui Lân 2 5. làm công việc khác phải tạm ngưng hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-192.000.000

6 Huỳnh Thị kim Định 1983 092183005460  Qui Lân 2
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

7 Nguyễn Văn Rẩy 1947 092047000122  Qui Lân 2
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

8 Phạm hoài Thanh
1990

092090004603  Qui Lân 2 2.Vận chuyển hàng hóa 2.000.000

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN VĨNH THẠNH               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH

Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) đề nghị hỗ trợ (đợt 50)

(Đính kèm Tờ trình số  2550/TTr-UBND ngày  24 tháng  12   năm 2021 của Ủy  ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh)

Số 

TT

Họ và tên người 

lao động tự do

Ngày, tháng, năm 

sinh/Năm sinh
Nơi ở hiện tại

Số người có 

điện  thoại 

để  liên hệ 

(nếu có)

số 

ngườ

i chi 

trả 

qua 

tài 

khoả

n cá 

nhận 

hoặc 

thẻ 

AT

M

Số 

ngườ

i chi 

trả 

trực 

tiếp 

bằng 

tiền 

mặt 

Tên công việc lao động tự do bị mất 

việc/ ngừng việc

Số tiền hỗ 

trợ

Mẫu số 4



9 Nguyễn Tuấn Anh 1990 092090506789  Qui Lân 2
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

10 Mai Thị Kim Hương 1961 092161001396  Qui Lân 2
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

11 Phạm Thị Thắm 1992 148003802  Qui Lân 2
2.Bán hàng tự sản,

 tự tiêu ở chợ truyền thống
2.000.000

12 Đặng Hữu Tài 1994 362416979  Qui Lân 2
2.Bán hàng tự sản,

 tự tiêu ở chợ truyền thống
2.000.000

13
Nguyễn Thị Kiều 

Trinh
1990 089190000291  Qui Lân 2

5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

14 Trương Hoài Phong 1976 361631331  Qui Lân 2
2.Bán hàng tự sản,

 tự tiêu ở chợ truyền thống
2.000.000

15 Nguyễn Anh Thư 2001 092301000506  Qui Lân 2
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

16 Huỳnh Thị Màu 1969 360995593  Qui Lân 2
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

17 Nguyễn Văn Sơn 1966 351013102  Qui Lân 2 2.Vận chuyển hàng hóa 2.000.000

18 Đoàn Thị Thu 1985 092185001218  Qui Lân 2
2.Bán hàng tự sản,

 tự tiêu ở chợ truyền thống
2.000.000

19
Nguyễn Thị Ánh 

Tuyết
1959 360402966  Qui Lân 2

5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

20 Tô Thanh Bình 1975 092075002663  Qui Lân 2
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

21 Nguyễn Chí Dũng 1974 092074000427  Qui Lân 2
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

22 Trần văn Bình 1983 092053005803  Qui Lân 2
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

23 Nguyễn Văn Hải 1982 092082000685  Qui Lân 2
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

24 Nguyễn Thị Bích Tuyền 1987 352105816  Qui Lân 2 2. Bán hàng rong 2.000.000

25 Huỳnh Văn bé Chính 1973 092073003728  Qui Lân 2
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

26 Nguyễn Thị Nữ 1956 092156000347  Qui Lân 2
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

27 Nguyễn hữu Dương 1973 092073000252  Qui Lân 2
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

28 Thái Văn Bảo 1987 092087005932  Qui Lân 2
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

29 Trần Thị Mỹ 1971 371752974  Qui Lân 2
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000



30 Võ Văn Cợp 1958 089058000569  Qui Lân 2
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

31 Nguyễn Thanh Tuấn 1977 092077004740  Qui Lân 2 2. Bốc vác 2.000.000

32 Nguyễn Thị Phen 1954 092154001553  Qui Lân 2
2.Bán hàng tự sản,

 tự tiêu ở chợ truyền thống
2.000.000

33 Đặng Ngọc Tân 1977 361631036  Qui Lân 2 2.Lao động làm việc thời vụ - Phụ hồ 2.000.000

34 Võ Thị Bích Phượng 1971 362495685  Qui Lân 2
4.Tự làm hoặc làm việc tại các hộ

 kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống
2.000.000

35 Tô Hoàng Minh 1997 362508814  Qui Lân 2
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

36 Nguyễn Văn Tèo 1996  362457353  Qui Lân 2
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

37
Nguyễn Thị Tuyết 

Liên
1981

       0921810008 

38
 Qui Lân 2

5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-

38 Lê Thị Nhóc 1970 361458878  Qui Lân 2
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

39 Huỳnh Văn Hải 1970 361345911  Qui Lân 2 2. Bốc vác 2.000.000

40
Nguyễn Thị Kim 

Thảo
1962 362423934  Qui Lân 2

5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

41 Lý Thị Niềm 1988 362521759  Qui Lân 2
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

42 Võ Trọng Nghĩa 1997 092097002319  Qui Lân 2
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

43 Đặng văn Dủng 1971 087071000067  Qui Lân 2
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

44
Huỳnh Thị Kim 

Hương
1995 08919500170  Qui Lân 2

5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

45 Dương Thị Bọ 1974 361747833  Qui Lân 2
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

46
Nguyễn Thị Kim 

Quyên
1995 362385415  Qui Lân 2

5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

47 Tạ Phước Năng 1992 362950248  Qui Lân 2
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-

48 Nguyễn Thành Được 1980 092080005177  Qui Lân 2
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

49 Ngô Trần Khương 1992 362356600  Qui Lân 2
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

50 Thái Văn Tuấn 1984 092084006344  Qui Lân 2
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000



51 Trần Thị Kim Loan 1988 092188004977  Qui Lân 2
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

52 Thái Văn Vệ 1978 092087003988  Qui Lân 2
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

53 Nguyễn Thị Trinh 1978 092178103796  Qui Lân 2
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

54 Đặng Văn Cường 1976 092076004588  Qui Lân 2
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

55 Đỗ Thị Bé Hai 1985 092185005610  Qui Lân 2 2.Lao động làm việc thời vụ - Phụ hồ 2.000.000

56 Trần Thị Nghe 1963 350107613  Qui Lân 2
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

57 Đoàn Minh Giang 1992 092092002307  Qui Lân 2
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

58 Trần Văn Phan 1975 362542511  Qui Lân 2
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

59 Phạm Thị Thúy An 1989 362508877  Qui Lân 2
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

60 Lê Minh Hoàng 1985 092085187840  Qui Lân 2
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

61 Lê Hoàng Tuấn 1991 092091005358  Qui Lân 2
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

62 Phan Thị Bích Ngọc 1965 361240655  Qui Lân 2 2. Buôn bán nhỏ lẽ 2.000.000

63 Lê Thị Bích Như 1987 092187001867  Qui Lân 2
4.Tự làm hoặc làm việc tại các hộ

 kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống
2.000.000

64 Nguyễn Phúc Hoài 1988 092088016181  Qui Lân 2
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

65 Phạm Thanh Tùng 1972 361359043  Qui Lân 2
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

66 Lê văn Tuýt 1963  Qui Lân 2
4.Tự làm hoặc làm việc tại các hộ

 kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống

67 Nguyễn Thị Em 1968 362407591  Qui Lân 2
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

68 Nguyễn Thị Phường 1965 361240787  Qui Lân 2
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

69 Lê Thị Thu Vân 1987 362218726  Qui Lân 2
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

70
Đặng Thị Thùy 

Trang
1996 092196005282  Qui Lân 2

5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

71 Nguyễn Công Kiệt 1997 092077004705  Qui Lân 2
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000



72
Nguyễn Thị Tuyết 

An
1973 086173000131  Qui Lân 2

4.Tự làm hoặc làm việc tại các hộ

 kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống
2.000.000

73
Đặng Thị Kim 

Phượng
1951 086151000030  Qui Lân 2

4.Tự làm hoặc làm việc tại các hộ

 kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống
2.000.000

74
Trần Thị Diễm 

Sương
1988 092188001791  Qui Lân 2

5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

II QUI LÂN 1

1 Nguyễn Thị Phượng  01-01-64 361240514 Qui lân 1 0906.699.693
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

2 Đỗ Thị Vui 01-01-62 360445740 Qui lân 1 0902.554.463
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

3 Trần Thị Thu Hồng 01-01-73 362430842 Qui lân 1 0342.938.372
2.Bán hàng tự sản,

 tự tiêu ở chợ truyền thống
2.000.000

4 Châu T. Tuyết Vân 01-01-75 362260220 Qui lân 1 0367.666.798
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

5 Phan T. Kim Loan 01-01-72 362430616 Qui lân 1 0367.888.127 2. Buôn bán nhỏ lẽ 2.000.000

6 Trương T. Mỹ Như 14-11-94 092194.010.449 Qui lân 1 0908.923.371
2.Bán hàng tự sản,

 tự tiêu ở chợ truyền thống
2.000.000

7 Nguyễn Văn Tha 01-01-78 361758181 Qui lân 1 0939.109.098
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

8 Huỳnh T. Lệ Thu 01-01-72 361545900 Qui lân 1 0357.698.988
2.Bán hàng tự sản,

 tự tiêu ở chợ truyền thống
2.000.000

9 Nguyễn Hữu Thọ 27-12-90 092090.005.303 Qui lân 1 0363.113.158
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

10 Nguyễn Thanh Liêm 01-01-79 092079009129 Qui lân 1 0911.130.326
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

11 Nguyễn Hữu Nguyên 23-09-01 092201003577 Qui lân 1 0911.130.326
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

12 Nguyễn Văn Lý 01-01-67 340589994 Qui lân 1 0973.456.901 2.Lao động làm việc thời vụ - Phụ hồ 2.000.000

13 Nguyễn Văn Hải 01-01-60 340526448 Qui lân 1 0765.700.566
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

14 Trần Thị Nhành  22-03-69 08906.9000.014 Qui lân 1 0835.101.840
4.Tự làm hoặc làm việc tại các hộ

 kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống
2.000.000

15 Nguyễn Kim Đào  01-01-56 362528385 Qui lân 1 0328.383.991
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

16 Võ Văn Quốc 08-04-89 092089.005.893 Qui lân 1 0939.537.675
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

17 Võ Thanh Tòng  01-01-77 361755396 Qui lân 1 0773.761.730
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000



18
Nguyễn Thị Anh 

Đào  
01-01-77 362430762 Qui lân 1 0362.555.320

5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

19 Đỗ Thị Tuyết Sương 12-12-62 360467322 Qui lân 1 0786.188.086
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

20 Phạm Thị Nguyệt  01-01-52 092152.001.473 Qui lân 1 0795.823.846
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

21 Đoàn Thị Thay 01-01-59 089159.000.791 Qui lân 1 0907.580.515
4.Tự làm hoặc làm việc tại các hộ

 kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống
2.000.000

22 Nguyễn Bá Phước  19-04-69 361345838 Qui lân 1 0702.985.430
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

III QUI LÂN 7

1 Phan Thị Lê Thủy 1964 360995782 ấp Qui lân 7 0939601794
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

2 Trần Thị Trúc Ly 17/05/1988 341844180
ấp Qui lân 

7
0862370307

5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

3 Nguyễn Thị Tám 06/08/1948 092148000687
ấp Qui lân 

7
0937177067

5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

IV QUI LÂN 6

1 Huỳnh Văn Võ 2005 Qui Lân 6 0783747665 2.Lao động làm việc thời vụ - Phụ hồ 2.000.000

2 Trần Văn Thành 1984 Qui Lân 6 0984529260 2.Lao động làm việc thời vụ - Phụ hồ 2.000.000

3 Phạm Kim Thoa 1983 Qui Lân 6 0766862979
4.Tự làm hoặc làm việc tại các hộ

 kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống
2.000.000

4 Trần Hải Yến 1999 Qui Lân 6 0907505704
4.Tự làm hoặc làm việc tại các hộ

 kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống
2.000.000

5 Nguyễn Văn Út 1973 Qui Lân 6 2.Lao động làm việc thời vụ - Phụ hồ 2.000.000

6 Lê Phát Tâm 1967 Qui Lân 6 0974769111
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

7 Lê Thị Kim Ngân 1999 Qui Lân 6 0706655799
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

8 Nguyễn Văn Nhân 1981 Qui Lân 6 098440999
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

V QUI LÂN 5

1 Lương Thị Ngon 14-05-05 360435203 Qui Lân 5 0672984810
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

2 Nguyễn Văn Thành 1962 362404650 Qui Lân 5 0794211640
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000



3 Nguyễn Văn Lợi 1973 362407482 Qui Lân 5 0707891043 2.Lao động làm việc thời vụ - Phụ hồ 2.000.000

4 Huỳnh Nga 17-06-84 92184006168 Qui Lân 5 0967727511
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

5 Nguyễn Trí Thuật 01-12-91 92091005740 Qui Lân 5 0326500241
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

6 Nguyễn Văn Quý 1982 Qui Lân 5 0783800820 2.Lao động làm việc thời vụ - Phụ hồ 2.000.000

7
Nguyễn Thị Diễm 

Ngọc
19-09-90 381482431 Qui Lân 5 0916907663

5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

8 Nguyễn Văn Nhánh 01-01-81 334497520 Qui Lân 5 0916907663
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

9 Trần Thị Thu Cúc 01-01-68 87168096815 Qui Lân 5 036310645 2. Bán hàng rong 2.000.000

VI QUI LÂN 3

1 Võ Thị Liên 10/09/1990 092190000064 Qui Lân 3 0343332242
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

2 Đinh Thị Vúng 1953 360423062 Qui Lân 3 2. Buôn bán nhỏ lẽ 2.000.000

3 Phan Thị Bích Trâm 2003 092303011302 Qui Lân 3
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

4 Tô Thị Bích Thủy 1976 09217602067 Qui Lân 3
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

5 Lê Hoàng Em 1973 362495533 Qui Lân 3
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

6 Ngô Thị Lựa 1968 092168002989 Qui Lân 3
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

7 Nguyễn Thị Kim Hà 1979 351460898 Qui Lân 3
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

8 Thiều Văn Sĩ 1964 09264001014 Qui Lân 3 2.Lao động làm việc thời vụ - Phụ hồ 2.000.000

9 Lê Phát Đạt 1994 089094000748 Qui Lân 3
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

10 Nguyễn Linh Vương 1997 362484354 Qui Lân 3
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

11 Lê Minh Đức 2002 092202004175 Qui Lân 3 2.Sửa xe 2.000.000

12 Nguyễn Thanh Tân 1980 340933972 Qui Lân 3
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

13 Lê Hữu Phước 1970 340715433 Qui Lân 3 2. Bốc vác 2.000.000



14 Trương Văn Út Anh 1980 351251700 Qui Lân 3
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

15 Trần Ngọc Khổ 1972 300836168 Qui Lân 3
2.Bán hàng tự sản,

 tự tiêu ở chợ truyền thống
2.000.000

16 Đặng Thị Hương 1995 Qui Lân 3
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

17
Phan Thị Thùy 

Dương
2004 331937037 Qui Lân 3

5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

18 Trần Thị Thu Hồng 1982 092182003088 Qui Lân 3
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

19 Nguyễn Thị Lệ Nga 1964 351615893 Qui Lân 3 2. Buôn bán nhỏ lẽ 2.000.000

20 Huỳnh Thị Phớt 1974 362409366 Qui Lân 3 2. Buôn bán nhỏ lẽ 2.000.000

21 Thị Đẹp 1987 371422773 Qui Lân 3
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

22 Phạm Hồng Xuân 1982 Qui Lân 3
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

23 Lê Thị Ngọc 1997 092197005887 Qui Lân 3
4.Tự làm hoặc làm việc tại các hộ

 kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống
2.000.000

24 Nguyễn Trọng Tuấn 1991 362276115 Qui Lân 3 2.Lao động làm việc thời vụ - Phụ hồ 2.000.000

25 Bùi Trung Quốc 1996 089096012586 Qui Lân 3
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

26 Nguyễn Văn Liệt 1972 361457819 Qui Lân 3
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

27 Nguyễn Phi Long 27/06/2004 092204006080 Qui Lân 3 0358340633
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

28 Nguyễn Thanh Bình 09/10/2005 092205003898 Qui Lân 3 0358340633
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

29 Bùi Thị Cẩm Ly 25/06/2006 092306001463 Qui Lân 3 0963861635
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

30 Trần Văn Tiến 21/10/1985 092085003791 Qui Lân 3 0336099223
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

31 Trần Văn Phước 27/08/1988 362331888 Qui Lân 3 0934090932
5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-
2.000.000

32 Nguyễn Văn Cường 1987 362210213 Qui Lân 3 0332039784

5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-

19

2.000.000

33 Nguyễn Vũ Linh 29/11/1994 092094003010 Qui Lân 3 0989429413

5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-

19

2.000.000



34 Lê Thị Mịnh 07/09/1989 362246921 Qui Lân 3 0336607306

5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-

19

2.000.000

35 Nguyễn Minh Tiến 29/09/1999 092099002054 Qui Lân 3 0834881259

5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-

19

2.000.000

36
Nguyễn Thị Phương 

Linh
01/01/1971 092171000144 Qui Lân 3 0782473084

5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-

19

2.000.000

37 Bùi Văn Thắng 16/11/1998 092098002711 Qui Lân 3 0397600825

5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-

19

2.000.000

38 Bùi Thị Thùy Linh 08-06-05 092186000491 Qui Lân 3 0932823928

5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-

19

2.000.000

39 Trần Hữu Lợi 25/10/1993 092093003359 Qui Lân 3 0704766851

5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-

19

2.000.000

40 Ngô Hữu Khánh 22/12/1986 092086001681 Qui Lân 3 0869956972

5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-

19

2.000.000

VII LÂN QUỚI 2

1 Võ Thị Cẩm Anh 1978 361901260 Lân Quới 2

5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-

19

2.000.000

2 Võ Thị Một 1944 361457537 Lân Quới 2

5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-

19

2.000.000

3 Lê Hoài Hận 1983 092083002529 Lân Quới 2

5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-

19

2.000.000

4
Nguyễn Nhật 

Trường
1989 362208089 Lân Quới 2

5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-

19

2.000.000

5 Nguyễn Thị Kim Chi 1962 079162000015 Lân Quới 2

5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-

19

2.000.000



6 Trần Thanh Tú 1997 092097000188 Lân Quới 2

5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-

19

2.000.000

7 Lê Ngọc Thanh 2002 092202000380 Lân Quới 2 2.Lao động làm việc thời vụ - Phụ hồ 2.000.000

8 Lê Thanh Phú 1996 092096000322 Lân Quới 2

5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-

19

2.000.000

9 Trần Ngọc Thanh 1983 362203557 Lân Quới 2
4.Tự làm hoặc làm việc tại các hộ

 kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống
2.000.000

10 Nguyễn Văn Hào 1983 092083000655 Lân Quới 2

5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-

19

2.000.000

11 Cầm Thành Tú 1980 092080003336 Lân Quới 2
4.Tự làm hoặc làm việc tại các hộ

 kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống
2.000.000

12 Trần Văn Lẹ 1962 092062000199 Lân Quới 2
4.Tự làm hoặc làm việc tại các hộ

 kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống
2.000.000

13 Dư Thị Kim Hoàng 1977 362508995 Lân Quới 2
2.Bán hàng tự sản,

 tự tiêu ở chợ truyền thống
2.000.000

14 Huỳnh Kim Tuấn 1974 092074002741 Lân Quới 2
4.Tự làm hoặc làm việc tại các hộ

 kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống
2.000.000

15 Lê Thị Kiếng 09/09/1977 092197000810 Lân Quới 2

5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-

19

2.000.000

16 Phan Văn Sang 1983 092083013768 Lân Quới 2

5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-

19

2.000.000

17 Lê Văn Nhơn 1990 0973727073 Lân Quới 2 2.Vận chuyển hàng hóa 2.000.000

18 Nguyễn Chí Bình 1980 362194325 Lân Quới 2

5. làm công việc khác phải tạm ngưng 

hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-

19

2.000.000

348.000.000

Tổng số tiền: (I)+(II)+(III)+(IV)+(V)+(VI)+(VII) = 348.000.000 đồng. Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi tám triệu đồng./.

Tổng cộng: 174 người

Tổng số người: (I)+(II)+(II)+(IV)+(V)+(VI)+(VII) = 174 người

              Vĩnh Thạnh, ngày       tháng    năm 2021                                                             Vĩnh Thạnh, ngày     tháng    năm 2021

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI



Người  lập bảng                                   KT. TRƯỞNG PHÒNG

         PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Cao Văn Ngoan

PHÓ CHỦ TỊCH

KT. CHỦ TỊCH
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